
UBND Huyện Văn Giang

TT Nội dung

Tổng dự toán 

ngân sách nhà 

nước cấp

Tổng kinh phí 

phải tiết kiệm

Tổng kinh phí 

được sử dụng
Ghi chú

I Tổng ngân sách nhà nước cấp 4.650.894.000 4.650.894.000

II Nội dung dự toán ngân sách nhà nước cấp

1 Chi hoạt động thường xuyên 4.150.894.000 4.150.894.000

2 Chi hoạt động không thường xuyên 500.000.000 500.000.000

 - Chi cấp bù học phí + hỗ trợ ăn trưa

- Chi tham quan học tập

- Chi cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà

trường
450.000.000 450.000.000

- Chi mua sắm, tăng cường trang thiết bị cho

nhà trường
50.000.000 50.000.000

- Chi khác…… 0 0 0

3
Thực hiện dự án xây dựng, mua sắm thiết

bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em
0 0 0

- Dự án xây dựng cơ sở vật chất 0 0 0

- Dự án mua sắm trang thiết bị, dồ dùng, đồ

chơi trẻ em
0 0 0

Đơn vị: Trường Mầm non Cửu Cao

Biểu mẫu MN-05

Cửu Cao, ngày 25 tháng  6  năm 2023

THÔNG BÁO

Công khai dự toán ngân sách nhà nước cấp năm 2024



Biểu mẫu MN-06

TT Nội dung

Tổng kinh phí 

được nhà nước 

cấp

Tổng 

kinh phí 

phải tiết 

kiệm

Tổng kinh phí 

được sử dụng chi

Tổng kinh phí đã 

sử dụng chi
Ghi chú

I Tổng ngân sách được cấp 4.414.115.000 4.414.115.000 4.414.115.000

II Nội dung ngân sách cấp

1 Chi hoạt động thường xuyên 3.914.115.000 3.914.115.000 3.914.115.000

- Chi lương và các khoản phụ cấp theo lương

của cán bộ, giáo viên, nhân viên
2.999.795.899 2.999.795.899 2.999.795.899

- Chi hoạt động chuyên môn 331.489.893 331.489.893 331.489.893

 - Chi mua sắm, sửa chữa 421.938.008 421.938.008 421.938.008

 - Chi khác 160.891.200 160.891.200 160.891.200

2 Chi hoạt động không thường xuyên 500.000.000 500.000.000 500.000.000

 - Chi cấp bù học phí 0 0 0

 - Chi hỗ trợ ăn trưa 0 0 0

- Chi bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ
0

0
0

- Chi tham quan học tập 0 0 0

- Chi cải tạo, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất của

nhà trường
410.900.000 410.900.000 410.900.000

- Chi mua sắm tăng cường trang thiết bị cho

nhà trường
89.100.000 89.100.000 89.100.000

- Chi khác 0 0 0

3
Thực hiện dự án xây dựng, mua sắm thiết

bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em 0 0 0 0

- Dự án xây dựng CSVC 0 0 0 0

- Dự án mua sắm trang thiết bị, dồ dùng, đồ

chơi trẻ em 0 0 0 0

UBND Huyện Văn Giang

Đơn vị: Trường Mầm non Cửu Cao

Cửu Cao, ngày 25 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước cấp năm 2023



Biểu mẫu MN-07

I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh

TT Danh mục thu
Số học 

sinh

Định mức thu
Tổng kinh phí 

dự toán thu 

được

Tổng kinh phí 

thực tế thu 

được

Tổng kinh phí 

phải nộp đi

Tổng kinh phí 

được để lại chi

1 Tiền học phí 488 217.406.000 0 0 217.406.000

Nhà trẻ 137 63.000đ/tháng 60.606.000 60.606.000

Mẫu giáo 351 50.000đ/tháng 156.800.000 156.800.000

2 Tiền điện 488 7.000đ/tháng 28.686.000 28.686.000

3 Tiền nước uống 488 6.000đ/tháng 24.588.000 24.588.000

4 Tiền thuê dọn vệ sinh 488 5.000đ/tháng 20.510.000 20.510.000

5 Tiền trông xe 0 0 0 0 0 0

6 Tiền học ngày  thứ bảy 466 120.000đ/tháng 469.080.000 469.080.000

7

Tiền học Tiếng Anh bổ 

trợ

272 80.000đ/tháng 128.640.000 128.640.000

8 Tiền học kỹ năng sống 0 0

9

Tiền mua đồ dùng học 

tập và đồ chơi của trẻ 

0 0

10
Tiền trải nghiệm 0 0

11

Tiền may (mua) đồng 

phục

0 0

12 Tiền mua vở viết 0 0

13 Tiền bảo hiểm thân thể 432 200.000 86.400.000 0

14

Tiền các khoản thu khác: 

Công chăm sóc bán trú
471 150.000đ/tháng 590.550.000 590.550.000

II. Số tiền  được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ

Cửu Cao, ngày 25 tháng 6 năm 2024

 năm học 2023-2024

Danh mục

Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ

Số tiền

0

Ghi chú

UBND Huyện Văn Giang

Đơn vị: Trường Mầm non Cửu Cao

THÔNG BÁO

Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh

 và số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ



Biểu mẫu MN-08

TT Danh mục quyết toán
Số dư 

đầu kỳ

Tổng kinh phí 

thu được 

Tổng kinh 

phí phải nộp 

đi

Tổng kinh phí 

được để lại 

chi

Tổng kinh phí 

đã chi

Kinh phí còn 

lại chuyển 

năm học sau

1 Tiền học phí 525.012.836 217.406.000 742.418.836 101.899.180 640.519.656

2 Tiền điện 0 28.686.000 28.686.000 28.686.000 0

3 Tiền nước uống 4.980 24.588.000 24.592.980 24.592.980 0

4 Tiền vệ sinh 254.500 20.510.000 20.764.500 20.764.500 0

5 Tiền học  thứ 7 0 469.080.000 469.080.000 469.080.000 0

6 Tiền học Tiếng Anh bổ trợ 0 128.640.000 102.912.000 25.728.000 128.640.000 0

7 Tiền học kỹ năng sống 0 0 0 0 0 0

8 Tiền trông xe 0 0 0 0 0 0

9 Tiền mua sách giáo khoa 0 0 0 0 0 0

10
Tiền mua vở viết, đồ dùng học tập 

và đồ chơi của trẻ 
0 0 0 0 0 0

11 Tiền trải nghiệm 0 0 0 0 0 0

12 Tiền may (mua) đồng phục 0 0 0 0 0 0

13 Tiền bảo hiểm thân thể 0 86.400.000 86.400.000 8.640.000 86.400.000 0

14
Tiền các khoản thu khác: Công 

chăm sóc bán trú
0 590.550.000 590.550.000 590.537.042 12.958

II. Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ

Số dư 

đầu kỳ

Tổng kinh phí 

(số tiền) thu 

được

Tổng kinh 

phí (số tiền) 

đã chi

Tổng kimh 

phí (số tiền) 

còn lại

0 0 0 0

Ghi chú

UBND huyện Văn Giang

Đơn vị: Trường mầm non Cửu Cao

THÔNG BÁO

Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh 

và số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ

 năm học 2023-2024

Danh mục

Cửu Cao, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, 

tặng, ủng hộ



TT Danh mục quyết toán
Số dư 

đầu kỳ

Tổng kinh phí 

thu được 

Tổng kinh phí 

được để lại 

chi

Tổng kinh phí 

đã chi

Số dư 

cuối kỳ
Ghi chú

1 Tiền học phí 525.012.836 217.406.000 742.418.836 101.899.180 640.519.656

2 Tiền điện 0 28.686.000 28.686.000 28.686.000 0

3 Tiền nước uống 4.980 24.588.000 24.592.980 24.592.980 0

4 Tiền vệ sinh 254.500 20.510.000 20.764.500 20.764.500 0

5 Tiền học  thứ 7 0 469.080.000 469.080.000 469.080.000 0

6 Tiền học Tiếng Anh bổ trợ 0 128.640.000 25.728.000 128.640.000 0

7 Tiền học kỹ năng sống 0 0 0 0 0

8
Tiền các khoản thu khác: 

Công chăm sóc bán trú
0 590.550.000 590.550.000 590.537.042 12.958

Cửu Cao, ngày 25 tháng 6 năm 2024

UBND huyện Văn Giang

Đơn vị: Trường Mầm non Cửu Cao

 BÁO CÁO

Quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh năm học 2023-2024




